	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CHỦ ĐỀ 2: Phản ứng hóa học. Mol và tính toán hóa học.
	- Sự biến đổi chất
- Ý nghĩa của phương trình hóa học

- Tỉ khối của chất khí


	- Định luật bảo toàn khối lượng.
	- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất.
- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
	
	6 câu

3,5

35%

	Số câu
	3
	
	1
	 
	
	2
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,75
7,5 %
	
	0,25
2,5%
	
	
	2,5

25%
	
	
	

	CHỦ ĐỀ : Con người và sức khỏe

	- Nội tiết và vai trò của hoocmon.

- Thần kinh và giác quan.

- Sức khỏe của con người. 
	- So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.
- Nội tiết và vai trò của hoocmon.
	- Vị trí, vai trò, cấu tạo của tuyến yên.
- Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
	
	6 câu

3,5
35%



	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,75
7,5 %
	
	0,25
2,5%
	1
10%
	
	1,5
15%
	
	
	

	CHỦ ĐỀ : Âm thanh

	- Sự lan truyền và phản xạ âm.
	- Ô nhiễm tiếng ồn
	
	- Phản xạ âm
	4 câu

2,25
22,5%

	Số câu
	2 câu


	
	1
	
	
	
	
	1 
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,5

5%
	
	0,25
2,5%
	
	
	
	
	1,5
15%
	

	CHỦ ĐỀ 4: Điện tích – dòng điện
	- Sự nhiễm điện.
- Chất cách điện

- Tác dụng của dòng điện.
	
	
	
	3 câu

0,75
7,5%

	Số câu
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,75
7,5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	11
	
	3
	1
	
	3
	
	1
	19

	
	2,75
27,5%
	1,75
17,5%
	4
40%
	1,5
15%
	10

100%



MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ II  MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 

	
	        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
        Môn: KHTN 7 
        Thời gian làm bài : 90 phút 

        


Họ và tên:............................................Lớp :7.....    SBD:............  
A. Trắc nghiệm (3,5 điểm)  Hãy chọn và ghi nội dung phương án đúng vào bài làm
(mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu 1: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?
A.Chân không                                                                   B. Bức tường bê tông               

C. Nước biển                                                                     D.Tầng khí quyển bao quanh Trái đất.
Câu 2: Kết luận nào sau đây là đúng?
A.Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt sần sùi, gồ ghề               
B. Vật phản xạ âm kém là những vật có bề mặt nhẵn, cứng                       
C. Vật phản xạ âm tốt là những vật có kích thước lớn                          
D. Vật phản xạ âm kém là những vật mềm, không nhẵn
Câu 3: Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?
A.Vật đó mất bớt điện tích dương                                    B. Vật đó nhận thêm electron                    C. Vật đó mất bớt electron                                               D. Vật đó nhận thêm điện tích dương
Câu 4: Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
A.Tác dụng nhiệt        B. Tác dụng phát sáng        C.Tác dụng từ           D. Tác dụng hóa học
Câu 5: Có 40 g Ca tác dụng hết với m g khí O2 thu được 72 g CaO. Giá trị m là ?

      A. 32 g
B. 8 g                          C. 16 g                       D. 24 g

	Câu 6: Hiện tượng nào khác với các hiện tượng còn lại ?

	      A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi     

      B. Dây sắt được cắt nhỏ rồi tán thành đinh.
C. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua               

D. Hòa tan muối vào nước được dung dịch

	Câu 7: Khi trong cơ thể thiếu hoocmon insulin sẽ bị bệnh nào ?

A.  Đái tháo đường.
B.  Rối loạn tiết hoocmon.

C.  Béo phì.
D.  Bướu cổ .

	Câu 8: Tỉ khối của khí X so với H2 bằng 17. Khối lượng mol phân tử của khí X bằng
   A. 34 gam/mol                B. 34 gam             C. 17 gam/mol               D. 34 đvC

	Câu 9: Ý nghĩa của một phương trình hóa học cho biết những ý nào ?


a. Tên chất tham gia phản ứng ,chất sản phẩm tạo thành và tỷ lệ các phân tử


b. Tên chất tham gia phản ứng ,chất sản phẩm tạo thành và tỷ lệ  số nguyên tử của mỗi nguyên tố


c. Tên chất sản phẩm tạo thành, chất tham gia phản ứng và tỷ lệ số nguyên tử hay phân tử các chất


d. Tên chất tham gia phản ứng ,chất sản phẩm tạo thành và tỷ lệ các nguyên tố có trong các chất

	Câu 10: Tuyến nội tiết  giữ vai trò chỉ đạo hoạt động các tuyến nội tiết khác là:

A.  Tuyến trên thận.
B.  Tuyến tụy.
C.  Tuyến giáp.          D.  Tuyến yên .

	Câu 11: Đây là phần phát triển và lớn nhất của não bộ:

A.  Hành tủy.
B.  Não trung gian.
C.  Đại não.       D.  Tiểu não.

	Câu 12: Sức khỏe của con người do yếu tố nào quy định

	  A. Di truyền
	  B. Môi trường
	 C. Lối sống
	D. Cả A, B và C


	Câu 13:  Trong các phòng thu thanh, người ta treo các tấm nhung hoặc các tấm vải nỉ xung quanh phòng nhằm mục đích :

A.  Chống ô nhiễm tiếng ồn, bảo vệ môi trường người hát.

B.  Cách nhiệt để phòng thu mát mẻ hơn khi thu thanh.

C.  Làm cho âm thu vào to hơn để băng đĩa phát tiếng to hơn.

D.  Chống phản xạ âm, tăng chất lượng âm thanh thu được.
Câu 14:  Chất cách điện là những chất :
    A.  Chỉ cho phép các electron đi qua.                B.  Không cho các điện tích chạy qua.

C.  Không có khả năng nhiễm điện.                   D.  Có thể cho các dòng điện dịch chuyển.
B. TỰ LUẬN (6,5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) 
 Em phải đứng cách xa núi ít nhất bao nhiêu để tại đó em nghe được tiếng vang, tiếng nói của mình? Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.
Câu 2: (1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch có chứa 7,3 gam axit Clohidric HCl, thu được m g Kẽm Clorua ZnCl2 và 0,2 gam khí Hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Hãy:

a. Lập PTHH của phản ứng?

b. Viết biểu thức khối lượng áp dụng định luật bảo toàn khối lượng với phản ứng trên?

c. Tính m?
Câu 3: (1,0 điểm) Axit Axetic (C2H4O2) có trong thành phần của giấm ăn. Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử Axit Axetic.
Câu 4:(1,0 điểm) 
So sánh tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết?
Câu 5: (1,5 điểm) 

a. Cho biết vị trí, vai trò, cấu tạo của tuyến yên?

	b. Phản xạ không điều kiện là gì? Phản xạ có điều kiện là gì? Lấy ví dụ về mỗi loại phản xạ?
Cho biết mối liên quan giữa hai loại phản xạ trên trong quá trình học tập?


(Cho: H=1; C=12; N=14;O=16;Na=23; P=31;Cl=35,5; S=32, Zn=65)
*****Hết đề*****

	
	        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

        Môn: KHTN 7 

        Thời gian làm bài : 90 phút 




Họ và tên:............................................Lớp : 7.....    SBD:............  

A. Trắc nghiệm (3,5 điểm)  Hãy chọn và ghi nội dung phương án đúng vào bài làm 
(mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu 1:  Khi bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống, vật nào đã phát ra âm đó?
A.Tay bác bảo vệ gõ trống     B.Dùi trống       C.Mặt trống   D. Không khí xung quanh trống
Câu 2: Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?
A. Áp sát thước nhựa vào một cục pin         B. Áp sát thước nhựa vào đầu của một thanh nam châm                       C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa   D.Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô
Câu 3: Dòng điện là gì?

A.Là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng                   
B. Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng                
C. Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng         
D. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Câu 4: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
A. Điện thoại di động                                                          B. Radio (máy thu thanh)
C. Tivi (máy thu hình)                                                         D. Nồi cơm điện
Câu 5: Trong các quá trình sau đây, quá trình nào xảy ra hiện tượng hóa học?
A. Hòa tan mực vào nước                             B. Thổi hơi thở vào nước vôi trong thấy vẩn đục 
C. Làm nước đá trong tủ lạnh                       D. Khi đun ấm nước sôi thấy có hơi nước bốc lên

	Câu 6: Cho phương trình hóa học sau: Fe2O3 + 3H2 
[image: image1.wmf]0
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 2Fe + 3H2O. Tỉ lệ giữa số phân tử Fe2O3 và số phân tử H2 là: 
	
	

	    A.  1:1                                   B. 3:1                          C. 1:3                      D. 2:1

	Câu 7 : Cơ quan phân tích gồm mấy bộ phận?

	A. 3                                          B. 4                             C. 5                          D. 2

	Câu 8: Khối lượng mol phân tử của một chất là khối lượng tính bằng …(1)…của….(2)….nguyên tử hay phân tử hay của một mol chất. Trong dấu ba chấm (1) và (2) lần lượt là:
   A. gam/mol; 6,02.1023                                                         B. gam; 6,02.1023                                                         
   C. ĐvC; 6,02.1023                                                                D . Cả A và C.

	Câu 9: Tỉ khối của khí SO2 so với H2 bằng: 
A. 32 gam                               B. 32                            C. 32 g/mol              D. 16 

	Câu 10: Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò:

A.Điều khiển hoạt động của các cơ quan.   
        B.Phối hợp hoạt động của các cơ quan.

C.Điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.
D.Cả A, B và C

	Câu 11: Kích tố tuyến giáp (TSH) có tác dụng là:

A.Kích thích quá trình trao đổi của xương.

B.Kích thích quá trình rụng trứng ở nữ.

C.Kích thích tuyến giáp bài tiết hoócmôn Tirôxin.
D.Cả A, B và C.

	Câu 12: Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Mang tính chất cá thể, không di truyền         B. Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống

C. Dễ mất đi khi không được củng cố               D. Số lượng không hạn định
Câu 13: Trong kim loại, các electron tự do là :


A.  Những electron quay xung quanh hạt nhân.
    B.  Những electron chỉ dịch chuyển khi có dòng điện.

C.  Những electron dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

D.  Những electron thoát ra khỏi nguyên tử, dịch chuyển tự do.
Câu 14: Bóng đèn tròn trong gia đình phát sáng là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện                                B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng          D. Dựa trên các tác dụng khác
	
	
	

	B. TỰ LUẬN (6,5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) 
 a. Vì sao nói dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lí?
b. Hãy giải thích tại sao trong cánh quạt điện trong gia đình thường có bụi bám vào?
Câu 2: (1 điểm) Hợp chất X là một loại phân bón hóa học. Công thức hóa học của X có dạng KxNyOz. Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong X là : 38,61%K ; 13,86%N ; 47,53%O. Xác định công thức hóa học của X biết khối lượng mol phân tử của X là 101 g/mol.
Câu 3:(1,5 điểm) Cho sơ đồ các phản ứng sau:

a. Mg + O2 --> MgO                 b. Zn + HCl --> ZnCl2 + H2        c. Fe2O3 + H2 --> Fe + H2O                                        
Hãy lập phương trình hóa học của các phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng?
Câu 4: (1 điểm) 
Trình bày cấu tạo và vẽ sơ đồ của một cung phản xạ?
Câu 5: (1,5 điểm) 

a. Sức khỏe của mỗi người do yếu tố nào quy định? Muốn có một sức khỏe tốt chúng ta cần phải làm gì?
	
	
	

	b. Những biện pháp làm giảm những yếu tố không tốt của môi trường lên sức khỏe con người?

	


                           (Cho: H=1; C=12; N=14;O=16;Na=23; P=31; S=32)

*****Hết đề*****

ÐÁP ÁN

Đề số 1:

A.Trắc nghiệm(3,5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Ðáp án
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	B


B.Tự luận(6,5đ)
Câu 1: (1,5 điểm) Để có tiếng vang trong không khí thì thời gian kể từ khi âm phát ra đến khi nhận được âm phản xạ tối thiểu phải bằng 
[image: image2.wmf]1
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 . Trong khoảng thời gian đó âm đi được quãng đường là: 
S=v.t = 
[image: image3.wmf]1
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 . Vậy để nghe được tiếng vang, tiếng nói của mình thì phải đứng cách núi ít nhất là 22,7:2 = 11,35m 
Câu 2: (1,5 điểm)
a. PTHH: Zn + 2HCl 
[image: image4.wmf]®

 ZnCl2 + H2
b. 
[image: image5.wmf]2
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c. m= (6,5+7,3)-0,2 = 13,6 g
Câu 3: (1,0 điểm)
%C = 40%; %H= 6,67%; %O= 53,33%.
Câu 4: (1,0 điểm) So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết:
- Giống nhau: Các TB tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết

- Khác nhau: Tuyến nội tiết: Chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích.

Tuyến ngoại tiết: Chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động

Câu 5: (1,5 điểm)
a. là tuyến nhỏ nằm trên nền sọ, liên quan với vùng dưới đồi. Tuyến yên đóng vai trò chỉ huy hoạt động của hầu hất các tuyến nội tiết khác. Cấu tạo tuyến yên gồm: thùy trước và thùy sau, thùy giữa chỉ phát triển ở trẻ em, có tác dụng đến sự phân bố sắc tố da. (0,75 điểm)
b. - Phản xạ không điều kiện khi sinh ra đã có, trả lời các kích thích tương ứng (không điều kiện), có tính di truyền và mang tính chủng loại, số lượng hạn định, bền vững, cung phản xạ đơn giản, trung ương ở trụ não tủy sống. 
- Phản xạ có điều kiện hình thành trong quá trình học tập, trả lời các kích thích bất kì, không di truyền và mang tính chủng loại, số lượng không hạn định, dễ mất khi ko củng cố, cung phản xạ phức tạp, trung ương nằm ở đường liên hệ tạm thời. 
Tuy có điểm khác nhau nhưng chúng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau: Phản xạ ko điều kiện là cơ sở thành lập phản xạ có điều kiện. Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện , kích thích có điều kiện phải tác động trước một thời gian ngắn để hình thành phản xạ.
Đề số 2:

A.Trắc nghiệm(3,5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Ðáp án
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	D
	C


B.Tự luận(6,5đ)

Câu 1: (1,5 điểm) 
a. Dòng điện có tác dụng nhiệt vì có khả năng làm nóng các vật dẫn điện khi có dòng điện chạy qua. Dòng điện có tác dụng sinh lí vì khi đi qua cơ thể người chúng gây ra các tác dụng như co cơ, tim ngừng đập…

b. Do cánh quạt thường xuyên quay rất nhanh, đồng nghĩa với việc cánh quạt cọ xát với không khí, vì vậy cánh quạt nhiễm điện. Mà vật nhiễm điện thì hút các vật nhỏ, nhẹ. Trong không khí có bụi bần (kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ) nên bị cánh quạt hút vào. Nên có hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần, mặc dù cánh quạt quay nhanh
Câu 2: (1,0 điểm)

CTHH: KNO3
Câu 3: (1,0 điểm)
PTHH:

a. 2Mg + O2 
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 2MgO. 
Số nguyên tử Mg:Số phân tử O2:Số phân tử MgO=2:1:2

b. Zn + 2HCl 
[image: image7.wmf]®

 ZnCl2 + H2.
Số nguyên tử Zn:Số phân tử HCl:Số phân tử ZnCl2:Số phân tử H2 = 1:2:1:1

c. Fe2O3 + 3H2 
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 2Fe + 3H2O    

Số phân tử Fe2O3:Số phân tử H2: Số nguyên tử Fe:Số phân tử H2O = 1:3:2:3                                
Câu 4: (1,0 điểm) Cung phản xạ: Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích của môi trường sẽ phát xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm tới cơ quan phản ứng. Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về trung ương theo dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác hoặc đã đầy đủ thì phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng. Nhờ vậy mà cơ thể có thể phản ứng chính xác đối với kích thích.
Câu 5: (1,5 điểm)
a. Do 3 yếu tố quy định: di truyền, môi trường, lối sống.
Muốn có một sức khỏe tốt, chúng ta cần: ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao thường xuyên, ngủ đủ giờ, giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường thật tốt.
b. Những biện pháp làm giảm những yếu tố không tốt của môi trường lên sức khỏe con người:
Vứt rác đúng nơi quy định, dùng nhiên liệu sạch có lợi cho môi trường…
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